
      TRƯỜNG THPT THUỴ HƯƠNG

STT SBD Ngày sinh Lớp VĂN HĐTN GDĐP TỔNG XH

1 000771 Đặng Kim An 12/11/2007 10C3 8.15 6.75 8.25 9.5 7 4.75 4.1 6.45 Đ Đ 48.2 41

2 000784 Hoàng Ngọc Như Anh 18/02/2007 10C3 10 9 10 10 8 9.5 9.8 9.3 Đ Đ 68.6 1

3 000794 Nguyễn Việt Anh 26/05/2007 10C3 8.75 8 9.25 9.25 7.5 7 5.6 9.15 Đ Đ 58 17

4 000797 Phạm Thị Minh Anh 08/08/2007 10C3 5 6 9.5 9.5 4.75 4.25 4.75 5.95 Đ Đ 43.2 43

5 000803 Vũ Thị Lan Anh 02/10/2007 10C3 10 9.25 10 10 7.75 9.75 9.8 9.05 Đ Đ 68.6 1

6 000807 Vũ Việt Anh 21/07/2007 10C3 4.6 7.25 7.5 9 6.5 4.5 3.2 4.4 Đ Đ 40.45 44

7 000814 Trần Quốc Bảo 07/05/2007 10C3 8.9 8.75 9.75 9.5 6 7.75 5.55 7.65 Đ Đ 56.85 22

8 000817 Phạm Đức Bình 18/12/2007 10C3 8.25 7.5 9.25 7.75 5.5 5.75 5.3 5.15 Đ Đ 48.2 42

9 000829 Đỗ Danh Chung 02/02/2007 10C3 9.5 8.5 9.5 9.75 7.25 5 7.05 7.8 Đ Đ 57.6 19

10 000832 Đinh Văn Cường 13/03/2007 10C3 6.9 6.75 8.5 10 8 6 6.4 6.45 Đ Đ 52 35

11 000834 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 17/11/2007 10C3 8 8 8.75 10 8.25 5.25 5.5 6.85 Đ Đ 53.6 32

12 000836 Nguyễn Thị Thùy Dung 28/01/2007 10C3 8.95 8 9.75 10 8 7 6.45 7.85 Đ Đ 59 12

13 000842 Đỗ Việt Dũng 06/03/2007 10C3 8.4 8 9 10 7 5 8.5 7.1 Đ Đ 56 26

14 000844 Nguyễn Đình Dũng 18/01/2007 10C3 8.5 8.25 9.25 9.25 7.75 7 7.2 6.85 Đ Đ 57.3 20

15 000845 Nguyễn Mạnh Dũng 26/11/2007 10C3 8.25 8.5 9.25 9.75 6.75 6.75 8.7 6.75 Đ Đ 57.95 18

16 000874 Hoàng Đức Giang 01/04/2007 10C3 9.4 8 9.25 9.75 8.25 7 7.3 6.8 Đ Đ 59 13

17 000877 Nguyễn Sĩ Giang 16/03/2007 10C3 9 8 7.25 8 7.75 6 5.9 4.25 Đ Đ 49.15 40

18 000891 Nguyễn Thị Thúy Hằng 26/11/2007 10C3 8.8 7.5 10 9.5 8 8 6.8 6.9 Đ Đ 59 14

19 000897 Phạm Minh Hiếu 26/11/2007 10C3 7.05 8.5 8.25 9.75 7.25 4.5 5.05 6.7 Đ Đ 50.3 38

20 000904 Nguyễn Ngọc Hoa 01/10/2007 10C3 7.65 7.25 9 9.5 8.5 7.25 5.3 8.2 Đ Đ 56.15 25

21 000918 Cao Đức Hợi 10/05/2007 10C3 7.65 8.5 7.25 10 8 7 4.3 7.15 Đ Đ 52.85 34

22 000927 Vũ Thọ Huy 09/01/2007 10C3 7.25 8 9 9 7.25 7.5 3.3 5.7 Đ Đ 50 39

23 000928 Đỗ Thị Huyền 16/08/2007 10C3 8.95 8.25 9.5 9.25 8.25 8.5 7.4 6.35 Đ Đ 59.7 11

24 000932 Đặng Kim Hưng 24/09/2007 10C3 9.5 8 8.75 9.25 7.75 4.5 7.55 7.15 Đ Đ 56.2 24

25 000935 Nguyễn Khánh Hưng 13/09/2007 10C3 7.75 6.5 8.5 9.5 7.5 8.75 4.8 6.45 Đ Đ 53.25 33
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STT SBD Ngày sinh Lớp VĂN HĐTN GDĐP TỔNG XHTOÁN TASỬHọ và tên HÓA LÝ TIN SINH

26 000949 Nguyễn Quang Khánh 08/09/2007 10C3 7.75 8 8.75 9.75 7 7.5 5.7 6.45 Đ Đ 53.9 30

27 000964 Trần Hải Lâm 07/05/2007 10C3 8.1 7.75 9.5 8.75 7.5 6.75 5.3 6.8 Đ Đ 54.2 29

28 000972 Nguyễn Thị Diệu Linh 26/07/2007 10C3 9.75 8.5 9.75 10 8.25 9.5 7.7 8.4 Đ Đ 64.85 4

29 000983 Phạm Phương Loan 17/11/2007 10C3 8.75 8.5 10 9 7.75 6.5 6.3 5.85 Đ Đ 55.9 27

30 000987 Phạm Tiến Long 29/06/2007 10C3 9.75 8.5 10 9 7 9.5 8.4 7.2 Đ Đ 62.35 7

31 000993 Nguyễn Khánh Ly 07/12/2007 10C3 9.35 8.5 9.75 9.75 8 8.75 7.45 7.8 Đ Đ 62.6 6

32 001006 Phạm Duy Mạnh 06/07/2007 10C3 8.5 8 9.75 10 6.5 7.75 8.25 7.1 Đ Đ 58.85 15

33 001008 Cao Đức Minh 25/05/2007 10C3 6.75 8.75 9 10 7.75 8.75 8.1 7.95 Đ Đ 60.05 10

34 001018 Phạm Trọng Minh 19/04/2007 10C3 7.9 7.75 9 9.5 7 5.75 5 5.6 Đ Đ 50.75 37

35 001050 Ngô Thanh Nhài 20/03/2007 10C3 9.25 8.5 9.75 9.75 7.75 7.25 8.5 7.35 Đ Đ 61.35 8

36 001056 Cao Thị Yến Nhi 20/07/2007 10C3 9.1 8.25 9.75 10 8.5 6.5 5 6.85 Đ Đ 56.95 21

37 001072 Nguyễn Thiên Phúc 04/01/2007 10C3 9.3 8.5 8 9 7 9 8 9.5 Đ Đ 61.3 9

38 001094 Vũ Như Quỳnh 04/10/2007 10C3 9.35 8.5 9.75 10 8.5 5.5 6.15 8.1 Đ Đ 58.85 15

39 001116 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/05/2007 10C3 8 8.25 8.25 8.5 7.75 6.5 6.8 6.7 Đ Đ 53.75 31

40 001118 Vũ Thị Thanh Thảo 15/06/2007 10C3 9.35 8.75 9.5 10 8.75 6.5 8.1 9.2 Đ Đ 63.15 5

41 001149 Phạm Năng Thường 16/10/2007 10C3 10 9 9.5 10 8 9.5 8.7 7.8 Đ Đ 65.5 3

42 001171 Nguyễn Thị Thùy Trâm 07/01/2007 10C3 8.15 7.75 10 10 8.25 7 5.45 7 Đ Đ 56.6 23

43 001172 Nguyễn Minh Trí 22/01/2007 10C3 7.8 8.5 9 10 8 4.5 4.5 6.3 Đ Đ 51.6 36

44 001201 Phạm Thanh Vân 26/01/2007 10C3 7.3 8.25 9.25 10 8.25 8 3.8 7.5 Đ Đ 55.35 28

MÔN HÓA LÝ TIN SINH 0 SỬ TOÁN TA

TB 8.4 8.1 9.1 9.5 7.5 6.9 6.4 7.1


